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TÊN DOANH 

NGHIỆP

MÃ SỐ ĐĂNG KÝ 

DOANH NGHIỆP/ 

QUYẾT ĐỊNH 

THÀNH LẬP

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ NỘI DUNG ĐƯỢC CẤP
HÌNH 

THỨC

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

công trình hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao 

thông đường bộ, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều), Đường dây và 

Trạm Biến áp Hạng III

Cấp mới
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CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ XÂY DỰNG ĐỨC 

TÂM

4201847202 ngày 

31/5/2019

Thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên 

An, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng và Nhà 

Công nghiệp  Hạng III

Cấp Gia 

hạn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình Dân dụng, Nhà 

công nghiệp, giao thông đường 

bộ Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp và Giao thông đường bộ 

Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị Điện 

công trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

Điện công trình Hạng II
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng Hạng II
Cấp mới

CÔNG TY TNHH ĐỨC 

HÒA ĐỨC MINH

1101941291 ngày 

14/02/2020

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 

Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An

3
CÔNG TY TNHH GIA 

PHƯỚC CƯỜNG

3901228950 ngày 

17/8/2016

Số 10M đường 19, Đường 

Bời Lời, Khu phố Ninh Thọ, 

phường Ninh Sơn, thành phố 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ  207/QĐ-SXD NGÀY  07/10/2024 CỦA SỞ XÂY DỰNG)
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN XÂY 

DỰNG XUÂN PHÚC

0107935091 ngày 

26/7/2017, đăng ký 

thay đổi lần thứ 8 

ngày 23/7/2024

Tầng 3 Lô B4/D21 Khu đô 

thị mới Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội



Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng (trừ Kiến trúc), Giao thông 

(Cầu, đường bộ) Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Dân dụng, 

Hạ tầng kỹ thuật Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Giao 

thông đường bộ Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Giao 

thông đường bộ và Hạ tầng kỹ 

thuật Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Công nghiệp (Đường 

dây và Trạm Biến áp) Hạng III.

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị Điện 

vào công trình Hạng III
Cấp mới
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÀNH TỰU

4200789438 ngày 

04/12/2008

Thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh 

Phương, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông đường bộ, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát 

nước), Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông đường bộ, 

Hạ tầng kỹ thuật, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Đường 

dây và Trạm Biến áp Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình Hạng III
Cấp mới

số 26 khu phố Minh Phú, thị 

trấn Minh Lương, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT THIẾT BỊ 

ĐIỆN THÀNH LONG

1100774009 ngày 

07/3/2007

Lô số 1A đường số 7, KCN 

Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An

0401535718 ngày 

15/4/2013

Tổ 2 thôn Cẩm NPê, xã Hòa 

Tiến, huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng

8

CÔNG TYTNHH XÂY 

DỰNG VÕ TRƯỜNG 

SINH

1701886162 ngày 

16/11/2012
5

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN   

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG HƯNG 

LỘC PHÁT



Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông đường bộ, 

Hạ tầng kỹ thuật (Cấp, thoát 

nước), Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Thủy lợi, đê 

điều), Đường dây và Trạm Biến 

áp Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình (trừ lắp đặt thiết bị Điên) 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Công 

nghiệp Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp Hạng III. 

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình Hạng III
Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng; Hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng; Nhà Công nghiệp; Hạ 

tầng kỹ thuật Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà Công 

nghiệp, Giao thông (Cầu và 

đường thuộc đường bộ); Hạ tầng 

kỹ thuật Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng; Nhà 

Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng; Nhà Công nghiệp Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình Hạng III
Cấp mới
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CÔNG TY TNHH TẬP 

ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG THE 

LIGHT

019541769 ngày 

08/3/2021

Xóm 2, Thôn Đỗ Hà, xã 

Khánh Hà, huyện Thường 

Tín, thành phố Hà Nội
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CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG AN PHÚ 

LỘC

4300725396 ngày 

10/12/2013

KDC Soi Đông Dương, thôn 

Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

3703145029 ngày 

07/8/2023

số 3/4A Nguyễn Du, KP Bình 

Đức 1, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

9
CÔNG TY TNHH HUY 

PHÁT CONTRUCTION

3502505088 ngày 

10/8/2023

456/11/5C Bình Giã, phường 

Nguyễn An Ninh, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
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CÔNG TY TNHH  XÂY 

DỰNG HOÀNG ANH 

CONSTRUCTION



Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình Hạng III
Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng; Nhà Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật Hạng 

III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Giao thông (Cầu, đường 

bộ), Hạ tầng kỹ thuật, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Công nghiệp (Khai thác mỏ và 

chế biến khoáng sản) Hạng III

Cấp mới

Thi công lắp đặt thiết bị công 

trình Hạng II
Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình Giao thông 

(Cầu, đường bộ), Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (công 

trình Thủy lợi) Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng; 

Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật 

Hạng III

Cấp mới

Tư vấn Thiết kế, thẩm tra thiết 

kế xây dựng công trình Dân 

dụng, Nhà Công nghiệp, Đường 

dây và Trạm Biến áp, Hạ tầng 

kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, 

xử lý chất thải) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà Công 

nghiệp, Đường dây và Trạm 

biến áp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước, xử lý chất 

thải) Hạng III

Cấp mới

1301120119 ngày 

30/11/2022

số 567B2, Khu phố 3, 

phường Phú Khương, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

3703145029 ngày 

07/8/2023

số 3/4A Nguyễn Du, KP Bình 

Đức 1, phường Bình Hòa, 

thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương

15

CÔNG TY TNHH TƯ 

VẤN VÀ XÂY DỰNG 

GIA BẢO AN

12

CÔNG TY TNHH  XÂY 

DỰNG HOÀNG ANH 

CONSTRUCTION
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CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI VÀ 

XÂY DỰNG HIỀN TÀI

14

CÔNG TY TNHH 

GIAO THÔNG THỦY 

LỢI SKY VIỆT NAM

1101940403 ngày 

07/02/2020

480/11 QL1, KP Bình Cư 2, 

phường 4, thành phố Tây An, 

tỉnh Long An

6200095056 ngày 

14/11/2017, cấp điều 

chỉnh lần 01 ngày 

31/7/2023

Thôn Tây Nguyên, xã Mường 

So, huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu



Thi công công tác xây dựng 

công trình Đường dây và Trạm 

biến áp, Hạ tầng kỹ thuật; Giao 

thông (Cầu, đường bộ); Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

(thủy lợi, đê điều) Hạng III

Cấp mới

Thi công công tác lắp đặt thiết bị 

công trình hạng III
Cấp mới

Tư vấn Giám sát công tác xây 

dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giao thông đường bộ 

Hạng III

Cấp mới
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CÔNG TY TNHH  MTV 

SẢN XUẤT XÂY 

DỰNG GÒ NỔI

4001076418 ngày 

13/5/2016

433 Phạm Văn Đồng, khối 3, 

thị trấn Núi Thành, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước, xử lý chất thải 

rắn), Giao thông đường bộ, 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (thủy lợi, đê điều) Hạng III

Cấp mới
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CÔNG TY TNHH HTA 

NAM CHU LAI

4000820345 ngày 

28/7/2011, cấp thay 

đổi lần thứ 4 ngày 

23/9/2022

433 Phạm Văn Đồng, khối 3, 

thị trấn Núi Thành, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
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